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	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐIỆN BIÊN (03)

	1.
	Bà Nông Thị Kim Tuyến, Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên;

	2.
	Ông Đỗ Hoàng Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên;

	3.
	Ông Lường Văn Sưới, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CAO BẰNG  (03)

	4.
	Ông Đàm Thanh Giang, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

	5.
	Ông Hà Việt Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng;

	6.
	Bà Nguyễn Thị Đan, Kế toán Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ GIANG (07)

	7.
	Ông Trần Hùng Hà, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang;

	8.
	Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang;

	9.
	Ông Phượng Công Hín, Cán sự Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang;

	10.
	Bà Hoàng Thị Hồng Nhung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang;

	11.
	Ông Đào Thanh Tuấn, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang;

	12.
	Ông Ngô Văn Quyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang;

	13.
	Ông Nông Quốc Việt, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Xuyên, tỉnh  Hà Giang.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH SƠN LA (02)

	14.
	Ông Lò Văn Khiếng, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La;

	15.
	Ông Nguyễn Trọng Đoàn, Chuyên viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Yên,  tỉnh Sơn La.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC GIANG (04)

	16.
	Ông Giáp Văn Bền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang;

	17.
	Ông Dương Văn Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;

	18.
	Ông Hoàng Công Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;

	19.
	Ông Phùng Văn Mười, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH TUYÊN QUANG (01)

	20.
	Ông Hoàng Đức Úy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI (04)

	21.
	Bà Nguyễn Thị Hệ, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai;

	22.
	Bà Quách Thị Thu Phương, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

	23.
	Ông Bùi Quốc Văn, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai;

	24.
	Ông Nông Hữu Lan, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH PHÚ THỌ (15)

	25.
	Ông Cù Xuân Dưỡng, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	26.
	Bà Vũ Thị Bào, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	27.
	Bà Đoàn Thị Hà, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	28.
	Bà Đinh Thị Quý, Thẩm tra viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ;

	29.
	Ông Hà Tuấn Anh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ;

	30.
	Ông Nguyễn Ngọc Điển, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;

	31.
	Ông Ngô Quang Quý, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ;

	32.
	Ông Nguyễn Quang Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; 

	33.
	Ông Hoàng Văn Khoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

	34.
	Ông Nguyễn Văn Luật, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ;

	35.
	Bà Lê Thị Phượng, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

	36.
	Bà Hoàng Thị Hoài Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;

	37.
	Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ;

	38.
	Ông Lê Diên Thu, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ;

	39.
	Bà Nguyễn Thị Hồng Mận, Thẩm tra viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LẠNG SƠN (05)

	40.
	Ông Hoàng Văn Từ, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;

	41.
	Ông Hoàng Văn Yên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

	42.
	Ông Lý Văn Hải, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn;

	43.
	Ông Hứa Văn Trí, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

	44.
	Ông Vi Văn So, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH YÊN BÁI (02)

	45.
	Ông Nguyễn Ngọc Thuận, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự  thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái;

	46.
	Ông Nguyễn Xuân Thịnh, Thư ký Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÒA BÌNH (06)

	47.
	Bà Lê Thị Thu Huyền, Quyền Chánh Văn Phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình;

	48.
	Ông Bùi Đình Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	49.
	Ông Hà Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	50.
	Ông Bùi Đức Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

	51.
	Ông Nguyễn Văn Thụ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình;

	52.
	Ông Bùi Xuân Hợi, Nhân viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

	
	CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN (04)

	53.
	Ông Dương Văn Hậu, Lái xe Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn;

	54.
	Ông Nguyễn Đức Đàm, Thủ kho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn;

	55.
	Ông Đinh Văn Doanh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn;

	56.
	Ông Chu Văn Hán, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.


Tổng số: 56 cá nhân./.
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